
BIỂU PHÍ ÁP DỤNG CHO SẢN PHẨM CHUYỂN TIỀN DU HỌC  

(Áp dụng từ ngày 16/06/2016) 

 

STT Dịch vụ Mức phí Tối thiểu 

(quy đổi) 

Tối đa 

(quy đổi) 

1 Phí dịch vụ chuyển tiền 0,1% USD 2,5  USD 100  

2 Phí Our – phí Ngân hàng đại 
lý (NHĐL) 

 

2.1 Ngân hàng người hưởng tại Mỹ USD 10  

2.2 Chuyển đi bằng USD (Ngân 
hàng người hưởng ngoài Mỹ) 

USD 25  

2.3 Chuyển đi bằng EUR EUR 25  

2.4 Chuyển đi bằng JPY JPY 6500  

2.5 Chuyển đi bằng GBP GBP 22  

2.6 Chuyển đi bằng ngoại tệ khác Theo mức phí thực tế NHĐL thu, tối thiểu USD 30  

3 Điều chỉnh, tra soát điện 
chuyển tiền 

USD 10 + chi phí thực tế NHĐL thu 

4 Hủy điện chuyển tiền USD 10 + chi phí thực tế NHĐL thu 

5 Điện SWIFT  

5.1 Điện chuyển tiền USD 5  

5.2 Điện khác USD 10  

- Biểu phí trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

- Mức phí thu có phát sinh quy đổi được áp dụng theo tỷ giá niêm yết của OceanBank  

- Điện phí sẽ được thu thêm nếu phát sinh 

- Các giao dịch liên quan đến việc sử dụng ngoại tệ tuân thủ theo các quy định về quản lý ngoại 
hối hiện hành của Nhà nước Việt Nam 

- OceanBank không có trách nhiệm hoàn trả lại số phí đã thu trong trường hợp khách hàng yêu 
cầu hủy bỏ giao dịch hoặc các nguyên nhân không thuộc về OceanBank 

 


